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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 07/2017/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 15 tháng 02 năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND  

ngày 12 tháng 01 năm 2015 và Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND 

ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 

11 năm 2013 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 

tháng 11 năm 2013 của Chính phủ; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 

11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3440/TTr-STC 

ngày 30 tháng 12 năm 2016. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 

01/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015 và Quyết định số 31/2016/QĐ-

UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành 

quy định một số nội dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể nhƣ 

sau: 

1. Điều 3 của Quy định kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 

12 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đƣợc bổ sung nhƣ sau: 

“17. Giá cụ thể đối với sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do địa phƣơng  

quản lý: 
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ mức giá tối đa của Bộ Tài 

chính ban hành, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng phƣơng 

án giá trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thẩm định bằng 

văn bản của Sở Tài chính. 

18. Giá cụ thể đối với dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trƣờng 

hợp cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép 

thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chƣa có bản đồ địa 

chính có tọa độ: 

Sở Tài nguyên và Môi trƣờng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan 

xây dựng phƣơng án giá trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định sau khi có ý kiến 

thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính. 

19. Giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ và dịch vụ 

trông giữ xe đƣợc đầu tƣ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc: 

Đơn vị cung ứng dịch vụ xây dựng phƣơng án giá trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thẩm định của Sở chuyên ngành về khối lƣợng, 

định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài 

chính. 

20. Giá tối đa đối với: Dịch vụ sử dụng đƣờng bộ do địa phƣơng quản lý 

các dự án đầu tƣ xây dựng đƣờng bộ để kinh doanh; dịch vụ sử dụng đò, phà 

đƣợc đầu tƣ bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nƣớc, do địa phƣơng quản lý; 

dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, dịch vụ trông giữ xe đƣợc đầu tƣ 

bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nƣớc; dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc; dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải 

sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc: 

Đơn vị cung ứng dịch vụ xây dựng phƣơng án giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

quyết định sau khi có ý kiến thẩm định của Sở chuyên ngành về khối lƣợng, định 

mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính”. 

2. Khoản 2, khoản 3 Điều 11 của Quy định kèm theo Quyết định số 

01/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đƣợc 

sửa đổi, bổ sung nhƣ sau: 

“2. Đối tƣợng thực hiện đăng ký giá 

Tổ chức, cá nhân (bao gồm cả các đại lý có quyền quyết định giá, điều 

chỉnh giá) có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum mà không có tên trong 

danh sách thực hiện đăng ký giá tại Trung ƣơng, không có tên trong văn bản 

hƣớng dẫn riêng về việc đăng ký giá của Bộ quản lý chuyên ngành theo thẩm 

quyền. 
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Tổ chức, cá nhân là chi nhánh, đại lý không có quyền quyết định giá, điều 

chỉnh giá (ký hợp đồng phân phối trực tiếp với nhà cung cấp và mua, bán hàng 

hóa, dịch vụ theo giá do nhà cung cấp quyết định) không phải đăng ký giá 

nhƣng có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản gửi Sở Tài chính tỉnh Kon Tum nơi 

chi nhánh, đại lý đặt trụ sở chính về việc chi nhánh, đại lý không có quyền quyết 

định giá, điều chỉnh giá; cung cấp thông tin về mức giá của nhà cung cấp cho Sở 

Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố sau khi nhận đƣợc quyết định 

hoặc thông báo điều chỉnh giá của nhà cung cấp và phải chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của việc cung cấp thông tin đó. 

3. Cơ quan tiếp nhận biểu mẫu đăng ký giá 

a) Sở Tài chính tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá đối với hàng hóa, 

dịch vụ (của các tổ chức sản xuất, kinh doanh do cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh) quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g, i, k khoản 1 Điều 3 

Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Sở Công Thƣơng tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá đối với hàng 

hóa, dịch vụ (của các tổ chức sản xuất, kinh doanh do cấp tỉnh cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh) quy định tại điểm h khoản 1 Điều 3 Nghị định số 

177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ thuộc thẩm quyền 

quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

c) Sở Y tế tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá đối với hàng hóa, dịch vụ 

(của các tổ chức sản xuất, kinh doanh do cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh)  quy định tại điểm l khoản 1 Điều 3 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng 

ký giá đối với hàng hóa, dịch vụ (của các cá nhân sản xuất, kinh doanh do cấp 

huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị 

định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ thuộc 

thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố”. 

3. Điều 14 của Quy định kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 

12 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đƣợc sửa đổi, bổ sung nhƣ sau : 

“Điều 14. Quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong tổ chức 

thực hiện đăng ký giá 
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Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tƣ số 56/2014/TT-BTC ngày 28 

tháng 4 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính về việc Hƣớng dẫn thực hiện 

Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ và 

khoản 3 Điều 1 Thông tƣ số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ trƣởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ 56/2014/TT-

BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính”. 

4. Điều 15 của Quy định kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 

12 tháng 01 năm 2015 và khoản 3 Điều 1 Quyết định số 31/2016 ngày 28 tháng 

7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đƣợc sửa đổi nhƣ sau: 

“1. Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá bao gồm 

Hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-

CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và dịch vụ cho 

thuê mặt bằng trong bến xe. 

2. Đối tƣợng kê khai giá 

Tổ chức, cá nhân (bao gồm cả các đại lý có quyền quyết định giá, điều 

chỉnh giá) có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum mà không có tên trong 

danh sách thực hiện kê khai giá tại trung ƣơng, không có tên trong văn bản 

hƣớng dẫn riêng về việc kê khai giá của Bộ quản lý chuyên ngành theo thẩm 

quyền. 

Tổ chức, cá nhân là chi nhánh, đại lý không có quyền quyết định giá, điều 

chỉnh giá (ký hợp đồng phân phối trực tiếp với nhà cung cấp và mua, bán hàng 

hóa, dịch vụ theo giá do nhà cung cấp quyết định) không phải kê khai giá nhƣng 

có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản gửi Sở Tài chính địa phƣơng nơi chi nhánh, 

đại lý đặt trụ sở chính về việc chi nhánh, đại lý không có quyền quyết định giá, 

điều chỉnh giá; cung cấp thông tin về mức giá của nhà cung cấp cho Sở Tài 

chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố sau khi nhận đƣợc quyết định 

hoặc thông báo điều chỉnh giá của nhà cung cấp và phải chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của việc cung cấp thông tin đó”. 

3. Cơ quan tiếp nhận biểu mẫu kê khai giá 

a) Sở Tài chính tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với hàng hóa, dịch vụ 

(của các tổ chức sản xuất, kinh doanh do cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh) ) quy định tại điểm b, c, d, đ, e, h, i, o khoản 9 Điều 1 Nghị định số 

149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 
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một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Sở Công Thƣơng tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với hàng hóa, dịch 

vụ (của các tổ chức sản xuất, kinh doanh do cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh) quy định tại điểm n khoản 9 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-

CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

c) Sở Giao thông vận tải tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với hàng hóa, 

dịch vụ (của các tổ chức sản xuất, kinh doanh do cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh) quy định tại điểm g, k, m khoản 9 Điều 1 Nghị định số 

149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ và danh mục dịch vụ đƣợc quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định 

số 31/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 thuộc thẩm quyền quản lý 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

d) Sở Y tế tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với hàng hóa, dịch vụ (của các 

tổ chức sản xuất, kinh doanh do cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh) quy định tại điểm l khoản 9 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 

11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ thuộc 

thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

đ) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp nhận văn bản kê khai giá đối 

với hàng hóa, dịch vụ (của các cá nhân sản xuất, kinh doanh do cấp huyện cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n, 

o khoản 9 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 

năm 2013 của Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố.” 

5. Điều 16 của Quy định kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 

12 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đƣợc sửa đổi, bổ sung nhƣ sau: 

“Điều 16. Cách thức thực hiện kê khai giá 

Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tƣ số 233/2016/TT-BTC 

ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một 
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số điều của Thông tƣ 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài 

chính về việc Hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 

tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Giá”. 

6. Điều 18 của Quy định kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 

12 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đƣợc sửa đổi, bổ sung nhƣ sau: 

“Điều 18. Quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực 

hiện kê khai giá. 

Thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tƣ số 233/2016/TT-BTC 

ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tƣ 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính 

về việc Hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Giá”. 

7. Đối với danh mục các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thời gian 

thực hiện theo quy định của Luật Phí và Lệ phí.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 

2017. 

Điều 3. Thủ trƣởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Hòa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


